TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2011-2012 		Môn Toán 7
Họ và tên hs…………..Lớp….	Thời gian: 90 phút
		Đề số 1
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)
Bài 1(1,5 điểm). Hãy viết vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng.

Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức :
A. 



 	B.  	C.  	D.  

Câu 2. Cho đa thức , bậc của đa thức M là:
A. 5	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 3. Bộ ba số nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác cân có chu vi bằng 20.
A. 5cm, 5dm, 10cm		B. 6cm, 6cm, 9cm
C. 6cm, 6cm, 8cm		D. 5cm, 5cm, 10cm.
Bài 2 (1 điểm) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
a. Trong một tam giác tổng hai góc bao giờ cũng lớn hơn góc còn lại.
b. 
Tam giác ABC cân tại A có  thì cạnh BC là cạnh lớn nhất của tam giác đó.
c. Trong một tam giác ân thì có hai đường phân giác bằng nhau.
d. 
Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, trọng tâm G thì .
II. Tự luận( 7,5 điểm)
Bài 1. Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
	7
	10
	5
	8
	10
	9
	10
	9
	8
	7

	9
	8
	10
	8
	7
	8
	9
	7
	9
	5

	5
	9
	7
	9
	8
	5
	8
	10
	8
	8


a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? Lập bảng tần số/
b. Tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ đoạn thẳng/
Bài 2. Cho các đa thức sau:

 

 
a. Thu gọn, sắp xếp đa thức g(x) theo lũy thừa giảm của biến.\
b. Tính h(x)= f(x)+ g(x). Tìm nghiệm của h(x).
c. Tính p(x) =f(x)- g(x). Kiểm tra x=-1 có phải là nghiệm của đa thức p(x) không?
Bài 3. Cho tam giác MNP cân tại M. Trên cạnh MN, MP lần lượt lấy các điểm D, E sao cho MD=ME
a. Chứng minh rằng NE=DP
b. 
Gọi I là giao điểm của NE và DP. Chứng minh 
c. Chứng minh rằng MI là trung trực của đoạn DE.
d. Chứng minh DE//NP

Bài 4. Cho x-y=-2, tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi khi làm bài. Giám thị thu lại đề sau khi kiểm tra
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TRUGNG THCS DOAN TH PrEM BE KIEM TRA HOCKITI
Nim hoc 2011-2012 Mén: Toén 7
Ho VA tén hs:.. Lép.... Théi gian: 90 philt.

Disb 01
L. Tedc nghiém kbéch quan (2,5 diém)
Bai ). (1,5 didm). Hay viét vio bai lam chiz cdi in hoa dieng trete &ip dn ditig.
245
Céu 1. Don thitc rido sau day déng dang véi don thitc ;;’y 3

3 2 -2 2,
30 2y G2 D.Z
A 22y B. 2y 32 527

37~ oy 4 4257 5 — 42y +2, bic ol da thite M i:
2.

As B.4 c3 D.2
Céu3, BY ba 6 ndo sau day 14 40 dai ba canh cla mot tam gifc cén ¢6 chu vi bing 20.
A. Sem, Sdm, 10em B. 6cm, 6em, 9em
C. 6em, 6em, Bem

Céu2. Cho da thic:

D. 5om, Som, 10cm.

(1 diém). Trong cde khing dinf sau, kdng dinl ndo ding, kiring dink ndo sai?.

‘a. Trong mt tam gidc tdng hai gée bao giés ciing 16n hon géc con lai.

b. Tam gifc ABC cin ai A c6 B=70° thi canh BC I canh 16n nhkt cia tam gidc 6.
. Trong mt tam gie can thi c6 hai dutmg phin giéc bing nhau.

. Cho AAEC, trung tuyén AM, trgng tAm G thi GA=;AM,

Bii2.

L Ty lugn (7,5 diém).

Bai 1. Diém kiém tra 15 phiit m6n Todn cia hoe sinh 16p 7A duge ghi lai nhur sau:
7 10 5 8 10 9 10 9 3 7
9 3 10 8 7 8 9 7 9 5
5 9 7 9 3 5 8 10 ] H

2. Déuhigu & diy 14 17 56 1t c& e gid tf 14 beo nhiéu? Lip bing "tin 56",
b. Tinh s6 trung binh cdng, v& biéu d doan thing.
‘Bai 2. Cho céc da thitc sau: F(x) =42 42 ~52 —3r42
8(x)=72+x*~57 -5 4222 430 4y 43
. Thu gon, sép xép da thitc g(x) theo Ly thira gidm cia bié
b. Tinh £(z)= £ (x) +£(x). Tim nghiém ce h(x).

. Tinh p(x)=(x) - 5(x). Kiém trax=~1 c6 phti 14 nghiem cia da thie P(x) knong?
Bii3. Cho AMNP cintai M. Trén canh MN, MP in lugt 1§

(

t 'y cic diém D, E sao cho MD = ME. -
4. Chimg mioh ring: NE=DP.

'b. Goi 114 gizo diém cia NE v DP. Ching minh AIEP= A DN .
¢. Chitng minh ring MI 13 trung tryc cia dogn DE.
d. Chimg minh DE//NP.
m@x—yu-z,mymmm:aha.m: P=ay —xy

Hoc il Rt g i i iy k50 0 KA o 581~ G 7 o g7 7w oy
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